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andu

 

 

Công ty cổ phần Thiết bị và Kỹ thuật công trình (PANDA) là đơn vị chuyên thực 

hiện các dự án cung cấp, sản xuất, lắp đặt nội thất. 

Với nhiều năm kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án, công ty chúng tôi cam 

kết cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng được các nhu cầu kỹ thuật cao, 

cùng với đó là phương pháp làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo kết quả tốt 

nhất.
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I. THÔNG TIN TỔNG QUAN 

* Tên giao dịch: 
Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thiết bị và Kỹ thuật công trình 
Tên giao dịch tiếng Anh: Device and construction engineering Joint Stock Company  

Trụ sở chính: 
Số 105 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

Văn phòng Giao dịch: 162A Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

Xưởng sản xuất 1: NX02, lô 6, khu CN An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 

Xưởng sản xuất 2: Đội 14, Yên Lạc 3, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội  

Điện thoại:  088.6666.247 

Fax: 088.6666.247 

Mã số thuế: 0108287446 

Số tài khoản: 
1012181796 
Tại: Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) 

Địa chỉ email: kd.pandakientruc@gmail.com 
* Ngành nghề kinh doanh: 

Ø Hoạt động kiến trúc, xây dựng và tư vấn kỹ thuật có liên quan; 
Ø Sản xuất và kinh doanh đồ nội thất; 
Ø Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;  
Ø Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; 
Ø Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;  
Ø Buôn bán trang thiết bị y tế, thiết bị phục hồi chức năng; 
Ø Lắp đặt hệ thống điện; 
Ø Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và điều hòa không khí; 
Ø Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (tháng máy, cầu thang tự động, hệ thống đèn chiếu 
sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống hút bụi & hút mùi, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi 
giải trí) 
Ø Thiết kế, lắp đặt, buôn bán vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy, phòng chống đột nhập; 
Ø Vận tải hàng hoá bằng ôtô; 
Ø Vệ sinh nhà cửa và các công trình xây dựng; 
Ø Sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục, thể dục thể thao; 
Ø Xây dựng dân dụng, công nghiệp, trường học và các khu vui chơi giải trí công cộng; 
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Ø Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. 
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

Ø Giấy phép ĐKKD số 0108287446 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp 
* Đại diện hợp pháp của công ty: 

Ông Đặng Hữu Dũng 
Chức vụ: Giám đốc 

* Vốn đăng ký kinh doanh: 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng chẵn./.) 
* Năng lực sản xuất, tổ chức kinh doanh và nhân sự 

Về cơ sở vật chất:  
- Công ty có trụ sở chính đặt tại Số nhà 105 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội;  
- 02 văn phòng giao dịch và kinh doanh:  

VP1: Số 162A Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội;  
VP2: Tòa nhà Vietcombank, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội; 

- 02 nhà xưởng sản xuất – gia công: 
Nhà xưởng 1: 2200m2 đóng tại địa chỉ NX02, lô 6, KCN An Khánh, xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội - phục vụ sản xuất dự án đấu thầu với các hạng 
mục: đồ gỗ, đồ cơ khí, sơn phủ và gia công hoàn thiện đồ sản xuất… với đầy đủ 
trang thiết bị máy móc hiện đại.  
Nhà kho 1200m2 nằm trong khu đất nhà xưởng 
Nhà xưởng 1400m2 đóng tại địa chỉ đội 14, xóm Yên Lạc 3, xã Kim Quan, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội – phục vụ sản xuất thi công dân dụng với các hạng 
mục: đồ nội thất, sơn phủ và gia công hoàn thiện nội thất công trình….  

Tổ chức và nhân sự:  
- Công ty có một đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có năng 

lực và có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý, quản lý sản xuất – lắp đặt, thiết kế 
và bảo dưỡng các mặt hàng do công ty cung cấp. 

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty hiện có: 48 người 
Trong đó:  
- Khối văn phòng:   21 người            
- Kỹ thuật viên:   07 người           
- Công nhân kỹ thuật:  20 người             
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 II. NĂNG LỰC CƠ SỞ VẬT CHẤT, MÁY MÓC THIẾT BỊ 

* Cơ sở vật chất: 

STT 
TÊN CƠ SỞ VẬT CHẤT, 

THIẾT BỊ CHÍNH 
ĐVT 

CÔNG NĂNG, DIỆN 
TÍCH 

GHI CHÚ 

 I) DIỆN TÍCH TRỤ SỞ VĂN PHÒNG, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH 

1. Trụ sở chính M2 
Nhà 4 tầng, diện tích sử 
dụng làm VP: 240 m2 

Số nhà 105 Bạch Mai, Cầu Dền,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 
2. 

Văn phòng giao dịch, 
trưng bày sản phẩm 

 
M2 

Sàn văn phòng thuê diện 
tích: 180 m2 

Số 162A Nguyễn Tuân, Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội  

3. Văn phòng kinh doanh M2 
Sàn văn phòng thuê diện 

tích: 115m2 
Tòa nhà Vietcombank, Số 1 Hoàng Đạo 

Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.  

II) DIỆN TÍCH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

1. Kho hàng hóa M2 1200 m2 

NX02, lô 6, KCN An Khánh, Hoài Đức, 
Hà Nội 

 
 

2. 

Xưởng sản xuất 
- Xưởng sản xuất đồ gỗ 
- Xưởng sản xuất đồ cơ 
khí 

 
 

M2 

 
 

2200 m2 

3. 
Xưởng sản xuất 
- Xưởng sản xuất đồ nội 
thất tổng hợp 

M2 1400 m2 
Đội 14, Yên Lạc 3, Kim Quan, Thạch 
Thất, Hà Nội 

III) MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ  (Có danh mục chi tiết kèm theo) 

* Máy móc thiết bị: 

I. HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ DÂY CHUYỀN MÁY MÓC CƠ KHÍ PHỤC VỤ SẢN XUẤT 

1) Tên thiết bị: MÁY CẮT THUỶ LỰC (03 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Nhật Bản 2. Model:  

3. Công suất 4. Năm SX: 2011 

Tính năng kỹ thuật 
Dùng để cắt những chi tiết nhỏ đòi hỏi độ chính xác cao, thao tác nhanh, vết cắt 
phẳng, nhẵn, chính xác, ít tiêu hao nguyên liệu. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 
   X 
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2) Tên thiết bị: MÁY HÀN MIG BẢO VỆ KHÍ TỰ ĐỘNG CO2 (02 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 

1. Xuất xứ: Trung Quốc  
2. Model: MIG – 200Y : 02 chiếc 
    Model: MIG – 250Y : 04 chiếc 

3. Công suất 8.3KVA 4. Năm SX: 2015 

5. Linh kiện kèm theo: 01 đồng hồ khí CO2, 01 súng hàn 3m, 02 chiếc bép hàn, 01 
hộp mỡ chống dính 200g 

Tính năng kỹ thuật 
Thay thế máy hàn thổ quang, dùng để hàn thép thường, inox, hợp kim thép, có thể 
hàn điểm, hàn đối xứng, hàn ở mọi góc độ 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 
3) Tên thiết bị: MÁY HÀN TIG (04 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Trung Quốc  2. Model: WS – 160M   

3. Kích thước: 391x154x287 4. Năm SX: 2016 

Tính năng kỹ thuật 
Dùng để cắt những chi tiết nhỏ đòi hỏi độ chính xác cao, thao tác nhanh, vết cắt 
phẳng, nhẵn, chính xác, ít tiêu hao nguyên liệu. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 
4) Tên thiết bị: MÁY HÀN DÂY (04 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Đài Loan  2. Model: WS – 160M 

3. Công suất 4. Năm SX: 2015 

Tính năng kỹ thuật 
Dễ dàng khi hàn các chi tiết thép hình, vết hàn được bảo vệ trong khí CO2, mối 
hàn không bị ôxi hoá, tăng tuổi thọ cho vết hàn. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

5) Tên thiết bị: MÁY HÀN BẤM (01 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Việt Nam 2. Model:  

3. Công suất 4. Năm SX: 2011 

Tính năng kỹ thuật 
Hàn được các mối hàn ở vị trí cong, gấp khúc khác nhau, đảm bảo kết cầu và thẩm 
mỹ cao. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

   X 

   X 

   X 

   X 
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6) Tên thiết bị: MÁY KHOAN TRỤC ĐỨNG (02 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Việt Nam 2. Model:  

3. Công suất 4. Năm SX: 2016 

Tính năng kỹ thuật 
Dùng để khoan lỗ liên kết chi tiết, độ chính xác cao, thao tác đơn giản, ít tiêu hao 
năng lượng. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

7) Tên thiết bị: MÁY TIỆN (02 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Tên nhà SX: Việt Nam 2. Model:  

3. Công suất 4. Năm SX: 2016 

Tính năng kỹ thuật Làm tăng tính chính xác cho các máy móc thiết bị và sản phẩm sản xuất ra. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

8) Tên thiết bị: MÁY UỐN KIM LOẠI (01 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Đài Loan 2. Model: JK987-M 

3. Công suất 4. Năm SX: 2014 

Tính năng kỹ thuật 
Máy dùng để uốn thép tấm và thép hình, thép ống đạt được những đường cong 
mong muốn. Thao tác máy dễ dàng, vết uốn nhẵn, không móp mép bề mặt ống 
thép, sản lượng nhanh, ít tiêu hao vật tư 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

9) Tên thiết bị: MÁY MÀI CẦM TAY (05 chiếc) 
 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Nhật bản 2. Model:  

3. Công suất 4. Năm SX: 2015 đến 2018 

Tính năng kỹ thuật Máy dùng đột dập chi tiết nhỏ, mỏng, thao tác dễ dàng, năng suất lao động cao. 

Nguồn gốc 

    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 
10) Tên thiết bị: MÁY KHOAN CẦM TAY (05 chiếc) 

   X 

   X 

   X 

   X 
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Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Nhật bản 2. Model:  

3. Công suất 4. Năm SX: 2015 đến 2018 

Tính năng kỹ thuật Máy dùng đột dập chi tiết nhỏ, mỏng, thao tác dễ dàng, năng suất lao động cao. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

II. HỆ THỐNG THIẾT BỊ MÁY MÓC VÀ DÂY CHUYỀN SƠN SẤY CÔNG NGHIỆP: 

1) Tên thiết bị: PHÒNG SƠN (01 phòng) 

Thông tin về thiết bị 
1. Tên nhà SX: Việt Nam 2. Model:  

3. Công suất 4. Năm SX: 2005 

Tính năng kỹ thuật 
Có hệ thống quạt hút thông gió, hệ thống phun nước dạng sương mù, giúp cho 
CBCNV khi lao động không bị ảnh hưởng bởi hơi sơn và tích kiệm được nguyên 
vật liệu... 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    

    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

2) Tên thiết bị: SÚNG PHUN SƠN (TO VÀ NHỎ) (4 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Tên nhà SX: Việt Nam 2. Model:  

3. Công suất 4. Năm SX:  

Tính năng kỹ thuật Phun sơn vào bề mặt sản phẩm, tạo màu sắc đẹp, tươi sáng, hấp dẫn. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    

    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

3) Tên thiết bị: PHÒNG SẤY SƠN (01 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Tên nhà SX: Việt Nam 2. Model:  

3. Công suất 4. Năm SX: 2005 

Tính năng kỹ thuật 
Dùng để sấy khô làm các sản phẩm đồ chơi và các thiết bị sau khi sơn, giúp cho 
sơn bán chặt vào bề mặt sản phẩm, đảm bảo độ bền, bóng và không rỉ sét do thời 
gian, rút ngăn thời gian sản xuất, thúc đẩy nhanh tiến độ hợp đồng. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    

    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

   X 

  X 
 

 

   X 

  X 
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III. HỆ THỐNG THIẾT BỊ MÁY MÓC VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GỖ 

1) Tên thiết bị: MÁY CẮT CNC TRUNG TÂM 

Thông tin về thiết bị 
1. Tên nhà SX: Đài Loan 2. Model: WJ616b 

3. Công suất 4. Năm SX: 2014 

Tính năng kỹ thuật Máy cắt CNC trung tâm tự động toàn phần 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    

    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

2) Tên thiết bị: MÁY BÀO 4 MẶT (01 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Nhật Bản 2. Model: 

3. Công suất 4. Năm SX: 2010 

Tính năng kỹ thuật 
Máy bào tự động một lần nhẵn cả 4 mặt gỗ, tạo độ nhẵn, phẳng chính xác cho sản 
phẩm 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    

    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

3) Tên thiết bị: MÁY CƯA BÀN TRƯỢT TỰ ĐỘNG (02 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Đài Loan 2. Model: LIMA-78s 

3. Công suất 4. Năm SX: 2012 

Tính năng kỹ thuật 
Máy cắt 2 lưỡi tự động, cưa tạo mạch thẳng không bị sứt, mẻ ván. Hệ thống điều 
chỉnh kích thước chi tiết cần cắt tự động, hệ thống định vị cố định. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    

    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

4) Tên thiết bị: MÁY GHÉP GỖ (01 chiếc) 

Thụng tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Trung Quốc 2. Model: 

3. Công suất 4. Năm SX: 2016 

Tớnh năng kỹ thuật 
Máy sử dụng keo Urefoocmaldehyt, gỗ được ghép chắc chắn nhờ hệ thống vam 
thuỷ lực. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

   X 

   X 

   X 

   X 
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5) Tên thiết bị: MÁY KHOAN 2 CHIỀU 27 MŨI KHOAN DÙNG NÉN KHÍ (01 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Đài Loan 2. Model: HS – 27 T 

3. Công suất 4. Năm SX: 2016 

Tính năng kỹ thuật 
Máy khoan được 1 lần tối đa 27 lỗ khoan, độ chính xác cao, khả năng lắp lẫn 
chính xác. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

6) Tên thiết bị: MÁY KHOAN ĐA CHIỀU 120 MŨI KHOAN DÙNG NÉN KHÍ (01 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Tên nhà SX: Italy 2. Model: Moidi Belli 

3. Công suất 4. Năm SX: 2002 

Tính năng kỹ thuật 
Máy khoan được 1 lần tối đa 120 lỗ khoan, độ chính xác cao, khả năng lắp lẫn 
chính xác. Đáp ứng được năng suất cao 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

7) Tên thiết bị: MÁY NÉN KHÍ (01 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Italy 2. Model: NIG21 

3. Công suất 4. Năm SX: 2010 

Tính năng kỹ thuật Áp lực lớn, ổn định cung cấp khí cho các máy hoạt động của Xí nghiệp SX 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    

    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

8) Tên thiết bị: MÁY PHAY CAO TỐC ĐA CHỨC NĂNG (01 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Hàn Quốc 2. Model: 7632A 

3. Công suất 4. Năm SX: 2016 

Tính năng kỹ thuật 
Vận tốc vòng quay lớn tạo được các lỗ phay theo ý muốn, các đường phay sắc nét, 
không bị sứt mẻ. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    

    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

9) Tên thiết bị: MÁY DÁN CẠNH TỰ ĐỘNG TOÀN PHẦN (02 chiếc) 

   X 

   X 

   X 

   X 
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Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Đài Loan 2. Model: Yonghui – 90KL 

3. Công suất 4. Năm SX:  

Tính năng kỹ thuật 
Cạnh ván được chà phẳng, nhẵn nhờ hệ thống 2 trục có cuốn vải ráp 2 cỡ hạt, tạo 
bề mặt gỗ nhẵn, phẳng, dán cạnh tự động. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    
    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

10) Tên thiết bị: MÁY VANH GỖ (01 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Việt Nam 2. Model:  

3. Công suất 4. Năm SX: 2012 

Tính năng kỹ thuật Tạo ra được nhiều loại đường cong khác nhau. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    

    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

V. PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ  

Tên thiết bị: Ô TÔ TẢI HUYNDAI (02 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 

1. Xuất xứ : Hàn Quốc 2. Model:  

3. Trọng tải: 4500KG, 3500kg,  2500kg, 
1250kg 

4. Năm SX: 2011,2013 

Tính năng kỹ thuật Giúp chủ động trong việc vận chuyển. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    

    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

 

Tên thiết bị: Ô TÔ BÁN TẢI MITSUBISHI (02 chiếc) 

Thông tin về thiết bị 
1. Xuất xứ: Nhật Bản 2. Model:  

3. Trọng tải: 750kg 4. Năm SX: 2022,2023 

Tính năng kỹ thuật Giúp chủ động trong việc vận chuyển. 

Nguồn gốc 

Nguồn gốc    

    

Chủ sở hữu Mượn Thuê Tự chế tạo 

   X 

   X 

 X 
 

 X 

  
 

 X 



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 

 

PANDA 
 

 

11 

III. NĂNG LỰC NHÂN SỰ 

Công ty cổ phần Thiết bị và kỹ thuật công trình có đội ngũ cán bộ nhân viên và người 
lao động giàu kinh nghiệm chuyên môn, trung thực, tận tụy. Trong đó, 100% nhân viên văn 
phòng và kỹ thuật viên có trình độ cao đẳng đại học; đội thợ nòng cốt có tay nghề cao và nhà 
xưởng có nguồn lao động thời vụ dồi dào đáp ứng được khối lượng công việc lớn.   

Cụ thể: 

Ban Giám đốc 03 người 

Bộ phận kinh doanh 03 người 

Bộ phận tài chính kế toán 02 người 

Bộ phận hành chính - VP 02 người 

Kiến trúc sư  09 người 

Kỹ sư các bộ môn kiến trúc – nội thất 05 người 

Kỹ thuật viên xây dựng  02 người 

Kỹ thuật viên điện – điện tử 02 người 

Kỹ thuật viên cơ khí – đồ gỗ 03 người 

Công nhân sản xuất cơ khí (có BHXH) 06 người 

Công nhân sản xuất gỗ (có BHXH) 14 người 

Công nhân lao động phổ thông 10 người 

Công nhân thời vụ Có khả năng huy động > 50 người 

Tất cả CBNV đều được ký hợp đồng lao động dài hạn. CBNV kí hợp đồng dài hạn đều 
được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công ty tổ chức 
khám sức khỏe định kỳ tổng thể một năm 2 lần. 

DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA ĐÓNG BHXH, BHYT, BNTH 
 

STT Họ và tên Số sổ BHXH Số thẻ BHYT Ngày sinh Giới tính 
Nơi đăng 
ký KCB 

1.  Vũ Hoàng Duy Linh 0116102875 DN4010151500012 22/01/1994 Nam  

2.  Đinh Trọng Tuấn 0116104136 DN4010151500038 31/12/1993 Nam  

3.  Nguyễn Thảo Anh 0116102217 DN4010151500098 13/05/1984 Nữ  

4.  Tô Phương Lâm 0116108342 DN4010151500024 29/04/1992 Nam  

5.  Nguyễn Hải Anh 0116125409 DN4010151500032 15/05/1983 Nữ  
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STT Họ và tên Số sổ BHXH Số thẻ BHYT Ngày sinh Giới tính 
Nơi đăng 
ký KCB 

6.  Lê Anh Thành 0110125753 DN4010151500017 18/11/1996 Nam  

7.  Lê Thị Trang 0110125754 DN4010151500018 02/07/1983 Nữ  

8.  Cấn Xuân Bảo 0110176429 DN4010151500047 15/06/1982 Nam  

9.  Quách Văn Đô 0112158313 DN4010151500034 02/05/1983 Nam  

10.  Nguyễn Thị Huyền 0112158315 DN4010151500033 04/12/1988 Nữ  

11.  Nguyễn Thị Thu Trang 0112158317 DN4010151500028 20/04/1981 Nữ  

12.  Nguyễn Thị Hòa 0113101022 DN4010151500042 02/09/1991 Nữ  

13.  Bùi Thị Thảo 0113101023 DN4010151500043 08/10/1989 Nữ  

14.  Đào Ngọc Long 0114102097 DN4010151500046 13/08/1985 Nam  

15.  Trần Vũ Tú Dũng 0115038602 DN4010151500048 10/06/1994 Nam  

16.  Nguyễn Viết Sơn 0115038603 DN4010151500049 30/09/1992 Nam  

17.  Nguyễn Phi Hùng 0115038604 DN4010151500050 16/05/1990 Nam  

18.  Nguyễn Tùng Lâm 0115038605 DN4010151500051 13/02/1990 Nam  

19.  Trần Xuân Bách 0115038606 DN4010151500052 17/10/1986 Nam  

20.  Dương Đức Trung 0115038926 DN4010151500053 01/05/1991 Nam  

21.  Vương Thành Huy 0116100028 DN4010151500054 06/10/1988 Nam  

22.  Nguyễn Xuân Chung 0116100030 DN4010151500056 17/05/1981 Nam  

23.  Nguyễn Tiến Thanh 0116100031 DN4010151500057 15/12/1991 Nam  

24.  Vũ Duy Hải 0116100032 DN4010151500058 10/10/1981 Nam  

25.  Đào Xuân Thắng 0116100653 DN4010151500066 20/10/1992 Nam  

26.  Nguyễn Hải Hữu 0116129211 DN4010151500067 10/02/1984 Nam  

27.  Nguyễn Đình Long 0116129212 DN4010151500068 01/10/1988 Nam  

28.  Nguyễn Xuân Hưng 0116129213 DN4010151500069 01/01/1978 Nam  

29.  Lý Long Hải 0116298729 DN4010151500070 12/12/1971 Nam  

30.  Lưu Quang Anh 0116336618 DN4010151500072 02/04/1982 Nam  

31.  Nguyễn Tiến Dũng 0116337430 DN4010151500073 14/01/1981 Nam  

32.  La Thị Lan 0116337431 DN4010151500074 09/09/1994 Nữ  

33.  Trần Song Hải 0118052016 DN4010151500011 11/11/1973 Nam  

34.  Nguyễn Quang Huy 0118020263 DN4010151500001 25/04/1986 Nam  
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STT Họ và tên Số sổ BHXH Số thẻ BHYT Ngày sinh Giới tính 
Nơi đăng 
ký KCB 

35.  Triệu Đình Phương 0197642015 DN4010151500081 28/09/1988 Nam  

36.  Hoàng Tuấn Hải 0197642022 DN4010151500082 16/04/1990 Nam  

37.  Phạm Phương Cảnh 0197642131 DN4010151500083 01/06/1977 Nữ  

38.  Nguyễn Thị Hoài 0197642155 DN4010151500085 12/08/1979 Nữ  

39.  Lê Kim Anh 0197800142 DN4010151500086 16/01/1986 Nữ  

40.  Hoàng Thị Diệu Linh 0197800143 DN4010151500089 02/11/1982 Nữ  

41.  Phạm Tùng Lâm 0199355323 DN4010151500094 12/12/1995 Nam  

42.  Nông Duy Tùng 0199355343 DN4010151500095 08/07/1989 Nam  

43.  Trần Văn Ka 0199355672 DN4010151500098 14/04/1980 Nam  

44.  Phạm Mạnh Hà 0199615008 DN4010151500045 06/12/1987 Nam  

45.  Trần Duy Hiển 0199615105 DN4010151500047 26/06/1984 Nam  
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IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 

TRONG 03 NĂM GẦN ĐÂY 

 
Nội dung Số liệu tài chính cho 03 năm gần nhất [VND] 

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Thông tin từ bảng cân đối kế toán 

Tổng tài sản 38.319.047.265 28.648.403.961 49.766.762.960 

Tổng nợ 11.467.316.171 12.516.209.385 16.360.949.582 

Giá trị tài sản ròng 17.851.731.094 17.132.194.576 19.405.813.378 

Tài sản ngắn hạn 8.192.876.729 8.842.739.903 8.392.446.813 

Nợ ngắn hạn 9.467.316.171 7.516.209.385 14.360.949.582 

Vốn lưu động 3.274.439.442 4.673.469.482 4.968.502.769 

Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh 

Tổng doanh thu 34.735.944.594 25.290.046.878 48.892.256.911 

Doanh thu bình quân hàng 

năm từ hoạt động sản xuất 

kinh doanh (3) 

36.306.082.793 

Lợi nhuận trước thuế 2.884.964.368 1.151.204.353 3.800.966.885 
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V. NĂNG LỰC CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 
 
Các sản phẩm chủ yếu của công ty bao gồm: 

- Bàn ghế làm việc, tiếp khách, phòng họp, phòng hội nghị. 
- Tủ đựng tài liệu, giường, giá, kệ, nội thất dân dụng các loại. 
- Thi công nội thất hội trường, sân khấu, trang trí, vách văn phòng. 
- Bếp ăn công nghiệp, đồ cơ khí dân dụng. 
- Thiết kế và thi công nội thất theo chỉ định. 

 
Công ty cổ phần Thiết bị và kỹ thuật công trình là đối tác chính thức của nhiều thương hiệu 
cung cấp vật tư lớn, chúng tôi được ủy quyền sử dụng sản phẩm để chào thầu và được hưởng 
chính sách ưu đãi, chế độ bảo hành đặc biệt của các nhà cung cấp: An Cường wood material, 
gỗ Minh Long, Garris, Bluha, Hafele, công ty nhập khẩu và chế biến gỗ Tản Viên… 
  
Là nhà sản xuất trực tiếp có nhà xưởng 3800m2 tại địa chỉ NX02, lô 6, KCN An Khánh, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội phục vụ sản xuất đồ gỗ, đồ cơ khí, sơn phủ và gia 
công hoàn thiện… với đầy đủ trang thiết bị máy móc hiện đại, chúng tôi cam kết có thể thực 
hiện các dự án nội thất đòi hỏi yêu cầu kỹ mỹ thuật cao, đảm bảo tiến độ khách hàng yêu cầu. 
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VI. DỊCH VỤ HẬU MÃI 

  
Với đội ngũ nhân viên có trình độ tay nghề, kinh nghiệm và nhiệt huyết với công việc, 

Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và bảo hành sản phẩm để phục 
vụ khách hàng trước và sau khi bán hàng tốt nhất. Tất cả các sản phẩm, thiết bị đều được sản 
xuất mới, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, an toàn và mang tính ứng dụng cao. Sản phẩm được 
lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành miễn phí trong thời gian 18 tháng.  Trong quá trình sử 
dụng nếu có sự cố xảy ra công ty sẽ xử lý trong thời gian 48 tiếng từ khi nhận được thông báo 
của khách hàng. 

Trong thời gian  bảo hành, Công ty đảm bảo bảo hành, bảo trì miễn phí các sản phẩm và 
tiếp tục bảo trì sau khi sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành nếu khách hàng có nhu cầu. Công ty 
cam kết luôn luôn có đầy đủ thiết bị, linh kiện thay thế trong thời gian bảo hành bảo trì. 

Địa chỉ bảo hành sản phẩm: 
VPGD1 - Công ty cổ phần Thiết bị và kỹ thuật công trình 
Số 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại: 088.6666.247 
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  VII. DANH MỤC MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 03 NĂM GẦN ĐÂY 
                                                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: VNĐ 

STT TÊN HỢP ĐỒNG  TÊN DỰ ÁN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ NỘI DUNG CÔNG 
VIỆC CHỦ YẾU 

GIÁ TRỊ  
HỢP ĐỒNG 

THỜI GIAN 
THỰC HIỆN HĐ 

1.  
Thi công hạng mục 
hoàn thiện – nội thất 
văn phòng 

Khối văn phòng làm 
việc - nhà máy cơ khí  
Hoàng Long 

Công ty TNHH Tự động 
hóa và Cơ khí chính xác 
Hoàng Long 

Thiết kế, sản xuất, lắp 
đặt các hạng mục nội 
thất hoàn thiện. Cung 
cấp nội thất rời theo 
gói mua sắm. 

6.220.348.000 Năm 2020 

2.  Thi công lắp đặt hệ 
thống cửa 

Nhà máy cơ khí 
Hoàng Long 

Công ty TNHH Tự động 
hóa và Cơ khí chính xác 
Hoàng Long 

Thiết kế, sản xuất gia 
công, lắp đặt các hạng 
mục cửa. Cung cấp 
phụ kiện cửa. 

3.700.455.600 Năm 2020 

3.  Cung cấp thiết bị 
chiếu sáng, nội thất 

Đầu tư mới trung tâm 
dịch vụ FAFILM 

Công ty cổ phần Fafilm 
Hà Nội 

Cung cấp lắp đặt thiết 
bị và nội thất 1.789.214.000 Năm 2020 

4.  Thi công hoàn thiện 
nhà A4 

Phát triển hạ tầng khu 
công nghiệp Quế Võ 

Ban quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh Bắc 
Ninh 

Xây lắp hoàn thiện, 
cung cấp lắp đặt nội 
thất 

3.797.933.800 Năm 2020 

5.  
Thiết kế thi công 
Khách Sạn 263 
Nguyễn Khuyến 

 Công ty TNHH thương 
mại & dịch vụ Phúc Anh 

Thiết kế & thi công 
xây lắp, nội thất 6.902.998.800 Năm 2020 

6.  

Cải tạo khu văn 
phòng bệnh viện 
Tâm Phúc 
 

Cải tạo nâng cấp bệnh 
viện tư nhân Tâm 
Phúc 

Công ty cổ phần dịch vụ 
y tế Sức khỏe Việt 

Sửa chữa, cải tạo công 
trình 6.797.933.800 Năm 2020 
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STT TÊN HỢP ĐỒNG  TÊN DỰ ÁN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ NỘI DUNG CÔNG 
VIỆC CHỦ YẾU 

GIÁ TRỊ  
HỢP ĐỒNG 

THỜI GIAN 
THỰC HIỆN HĐ 

7.  
Cung cấp nội thất các 
phòng lưu trú – khoa 
Du Lịch 

Mua sắm trang thiết bị 
văn phòng 

Trường đại học Thăng 
Long Cung cấp nội thất 927.060.594 Năm 2020 

8.  Mua sắm trang thiết 
bị  

Trang sắm thiết bị 
trung tâm dịch vụ việc 
làm Uông Bí 

Sở Lao động – thương 
bình và xã hội tỉnh 
Quảng Ninh 

Cung cấp lắp đặt thiết 
bị 3.702.816.000 Năm 2021 

9.  
Thi công nội thất 
khách sạn Sun Plaza 
Hạ Long 

 ông Lê Minh Phúc Thi công nội thất 4.962.996.900 Năm 2021 

10.  
Cải tạo sửa chữa 
showroom Cienza 22 
Cát Linh  

 Công ty TNHH Kết 
Hiền 

Sửa chữa, cải tạo công 
trình 3.810.000.000 Năm 2021 

11.  Cung cấp nội thất – 
thiết bị 

Trang sắm thiết bị 
trường THPT nội trú 
Võ Thị Sáu 

Phòng GD&ĐT huyện 
Quế Võ 

Cung cấp nội thất & 
thiết bị 2.365.000.000 Năm 2021 

12.  Thi công lắp đặt nội 
thất hoàn thiện 

Bổ sung cơ sở vật chất 
nhà B1 và hoàn thiện 
khối giảng đường. 

Trường Đại học Khoa 
học – Đại học Thái 
Nguyên 

Thiết kế, thi công, lắp 
đặt nội thất & các 
hạng mục hoàn thiện 

4.702.816.000 Năm 2021 

13.  Cung cấp nội thất Viện dưỡng lão Ori 
Home 

Trung tâm chăm sóc 
người cao tuổi Ori 
Home 

Sản xuất, cung cấp sản 
phẩm, lắp đặt hoàn 
thiện nội thất 

2.746.417.978 Năm 2021 

14.  Cung cấp lắp đặt 
thiết bị chuyên dùng 

 
Cải tạo nâng cấp 
Trung tâm bảo trợ xã 

Sở Lao động – TB&XH 
tỉnh Quảng Ninh 

Cung cấp lắp đặt thiết 
bị 1.522.080.000 Năm 2021 
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STT TÊN HỢP ĐỒNG  TÊN DỰ ÁN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ NỘI DUNG CÔNG 
VIỆC CHỦ YẾU 

GIÁ TRỊ  
HỢP ĐỒNG 

THỜI GIAN 
THỰC HIỆN HĐ 

hội tỉnh Quảng Ninh 

15.  

Cung cấp thiết bị văn 
phòng nhà điều hành 
Công ty Than Nam 
Mẫu 

Nâng cấp cơ sở hạ 
tầng công ty Than 
Nam Mẫu - TKV 

Công ty than Nam Mẫu - 
TKV 

Cung cấp lắp đặt thiết 
bị, thi công lắp đặt 
hoàn thiện nội thất 

8.962.996.900 Năm 2022 

16.  
Thi công xây dựng & 
nội thất trường Tiểu 
học Archimedes 

 Trường Tiểu học 
Archimedes Academy 

Thi công xây lắp và 
nội thất 11.810.020.400 Năm 2022 

17.  Thi công khách sạn 
Linh boutique  Bà Hoàng Mỹ Linh Thi công kiến trúc và 

nội thất 8.917.860.442 Năm 2022 

18.  
Thi công cải tạo và 
hoàn thiện bệnh viện 
Quốc tế Thái Nguyên 

Cải tạo nâng cấp hạ 
tầng khối nhà khoa 
khám bệnh 

CTCP Bệnh viện Quốc 
tế Thái Nguyên 

Thiết kế, thi công cải 
tạo, hoàn thiện nội 
thất. 

5.810.465.600 Năm 2022 

19.  
Cung cấp thiết bị văn 
phòng, bếp, hội 
trường, nhà thi đấu 

 Công ty cổ phần Than 
Vàng Danh -TKV 

Cung cấp lắp đặt thiết 
bị, thi công lắp đặt 
hoàn thiện nội thất 

2.124.864.500 Năm 2022 

20.  Thi công block C 
Palm Resort 

Thiết kế thi công hoàn 
thiện khu vực C dự án 
khu nghỉ dưỡng Palm 
Hội An 

CTCP đầu tư và phát 
triển du lịch Hội An 
tourist 

Thi công xây lắp và 
nội thất 8.554.434.000 Năm 2022 

 


